NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

MÔN LỊCH SỬ
CHƯƠNG 
I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
BÀI 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NĂM 1945  ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX
Câu 1. Trình bày sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới?
Gợi ý trả lời:
a. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV):

· Được thành lập ngày 8/1/1949 với sự tham gia của các nước: Liên Xô, An-ba-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp Khắc.

· Về sau: CHDC Đức (1950), Mông Cổ (1962), Cu-ba (1972), Việt Nam (1978).

· Mục đích: đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN và đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN.

· Thành tích (SGK/8).

b. Hiệp ước Vác-sa-va:

· Được thành lập tháng 5/1955 với sự tham gia của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu.

· Mục đích: bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, duy trì nền hòa bình và an ninh của châu Âu và thế giới.
BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX
Câu 2. Nêu nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết?
Gợi ý trả lời:
· Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã làm cho nền kinh tế và chính trị xã hội Liên Xô lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
· 3/1985 Goóc-ba-chốp tiến hành cải tổ kgac81 phục những sai lầm nhưng không đạt kết quả.

· Đất nước ngày càng lún sau vào khủng hoảng và rối loạn: Bãi công, các nước đòi li khai, tện nạn xã hội gia tăng...
· Cuộc đảo chính ngày 19/8/1991 lật đổ Goóc-ba-chốp không thành, Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt.
· Ngày 21/12/1991, Liên bang Xô Viết giải tán, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.
· Ngày 25/12/1991, Goóc-ba-chốp từ chức, lá cờ Liên bang Xô Viết bị hạ xuống đánh dấu sự chấm dứt của chế độ XHCN ở Liên bang Xô Viết sau 74 năm tồn tại. 

CHƯƠNGII: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA –TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY

Bài 4:  CÁC NƯỚC CHÂU Á
Câu 3: Trình bày tình hình chung của các nước Châu Á từ 1945 đến nay?

Gợi ý trả lời:
· Sau CTTG thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã diễn ra ở châu Á. Đến cuối những năm 50, phần lớn các nước đã giành được độc lập.
· Nhưng trong suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á lại không ổn định bởi các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc (Đông Nam Á, Trung Đông).
· Sau chiến tranh lạnh, lại xảy ra xung đột, li khai, khủng bố: Phi-lip-pin, Thái Lan,In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Pa-ki-xtan…
· Tuy nhiên một số nước đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po, Thái Lan
Câu 4: Trình bày nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Ban chấp hành TƯ Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra 12/1978? Nêu những thành tựu Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa?
Gợi ý trả lời:
Tháng 12-1978: đề ra đường lối đổi mới:

+ Xây dựng CNXH mang màu sắc TQuốc

+ Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm

+Thực hiện cải cách mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh văm minh . 

-Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn:

+ Kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP tăng 9,6%).

+ Xuất nhập khẩu tăng 15 lần

+ Chính trị-xã hội: ổn định,  

+ Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

+ Đạt nhiều thành tựu trong phát triển khoa học kỹ thuật, phóng tàu, đưa người lên vũ trụ để nghiên cứu KHKT (Là nước thứ 3 trên thế giới)

+ Đối ngoại:cải thiện qhệ với nhiều nước, thu hồi chủ quyền với Hồng Kông (1997), Ma Cao (1999)

=> Địa vị của Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế
Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Câu 5: Trình bày sự ra đời của tổ chức ASEAN? Kể tên các nước ASEAN ngày nay?
Gợi ý trả lời:
Hoàn cảnh: Sau khi giành được độc lập, nhiều nước ĐNA ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước và hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc từ bên đối với khu vực.
Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nướcĐNA (ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Thái Lan và Xin-ga-po.

Mục tiêu: Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Nguyên tắc: Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Hợp tác phát triển có kết quả.
Câu 6: Tại sao nói "Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử các nước Đông Nam Á"?
Gợi ý trả lời:
- Đến tháng 4 năm 1999, 10 nước Đông Á đều là thành viên của tổ chức (ASEAN)

- ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do (ARF) nhằm tạo môi trường hoà bình ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển khu vực   

BÀI 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
Câu 7. Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đất nước?

Gợi ý trả lời:
+ Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 có tới 14 cuộc xung đột và nội chiến ở Run-an-đa có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số).

+ Hiện nay châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người).

+ Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới.

+ Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới.

+ Đầu thập kỉ 90, châu Phi nợ chồng chất: 300 tỉ USD.
Câu 8: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã đạt được thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?
Gợi ý trả lời:
- Buộc nhà cầm quyền da trắng phải tuyên bố xòa bỏ chế độ APACTHAI (1993)

- Trả tự do cho lãnh tụ ANC sau 27 năm cầm tù.

- Tiến hành bầu cử Đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi (4-1994).

- Ông Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi
BÀI 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH
Câu 9. Vì sao gọi Mĩ la tinh là lục địa bùng cháy?
Gợi ý trả lời:
Sau Chiến tranh thế giới thứ II Mĩ La-Tinh được gọi là “lục địa bùng cháy” hay còn gọi là lục địa núi lửa bởi tuy trước chiến tranh các nước này đều là các nước độc lập nhưng lệ thuộc vào Mĩ nhưng sau CT thì phong trào đấu tranh nổ ra mạnh mẽ mà mở đầu là thắng lợi của cách mạng Cuba (1959). 
Từ đây, một cao trào đấu tranh đã phát triển mạnh mẽ, đấu tranh vũ trang nổ ra ở nhiều nơi như Bô-li-vi-a, Vê-nê-xu-e-la, co-lom-bi-a,.... Các chính phủ Dân tộc Dân chủ đượ thành lập…

· Mĩ La-Tinh trở thành đại lục núi lửa.
Câu 10: Tại sao nói : “Cu Ba là lá cờ đầu của Mĩ La-tinh”
Gợi ý trả lời:
- Là nước đầu tiên giành thắng lợi ở Mĩ La-tinh.

- Sau cách mạng Cu Ba, hàng loạt nước trong khu vưc đã nổi dậy đẩu tranh giành độc lập.

- Là nước duy nhất ở khu vực tuyên bố Cách mạng Xã hội chủ nghĩa sau khi giành độc lập.
